
STT Họ Tên Mã SV Điện thoại Giới tính Lớp Ngành Khóa Kỳ xét TBC HK TBC TL Số TC Đạt Số TC F Ghi chú

11 Cao Xuân Chiến 2020603576 0946485253 Nam 2020DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.58 2.21 87 14 Cảnh báoBuộc thôi học

12 Cao Ngọc Hợp 2020607894 0347757698 Nam 2020DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K15 7 0.2 2.18 68 6 Cảnh báoBuộc thôi học

39 Lê Tiến Phúc 2021603824 0829017862 Nam 2021DHDTTT04 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0.45 1.93 41 7 Cảnh báoBuộc thôi học

40 Võ Đắc Văn 2021606127 0342034324 Nam 2021DHDTTT07 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K16 5 0 1.85 36 0 Buộc thôi học

70 Nguyễn Văn Diện 2022603184 0343145526 Nam 2022DHDTTT03 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.71 1.73 24 11 Cảnh báoBuộc thôi học

71 Phạm Hồng Sơn 2022605785 0398570798 Nam 2022DHDTTT06 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ĐH K17 3 0.57 1.58 20 9 Cảnh báoBuộc thôi học

78 Vũ Ngọc Việt 2022601205 0348945742 Nam 2022DHKTMT01 Công nghệ kỹ thuật máy tính ĐH K17 3 0.43 1.68 28 11 Cảnh báoBuộc thôi học

81 Lê Hoài Đức 2022602300 0867634231 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 3 0.57 1.6 21 11 Cảnh báoBuộc thôi học

82 Vũ Anh Quân 2022607030 0979767317 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 3 0.81 1.62 30 5 Cảnh báoBuộc thôi học

83 Lê Quang Trường 2022606144 0868250926 Nam 2022DHTTMT01 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH K17 3 0.26 1.82 19 16 Cảnh báoBuộc thôi học
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